TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN
MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA  PHÂN MÔN LỊCH SỬ  LỚP 4
CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL

	
Buổi đầu dựng nước và giữ nước
	
Số câu
	1
	
	
	
	1/4
	
	
	
	1 +1/4
	

	
	
Số điểm
	0;5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập
	
Số câu
	
	
	
	
	1/2
	1
	
	
	1/2
	1

	
	
Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	1
	
	
	
	

	Nước Đại Việt thời Lý
	
Số câu
	
	
	1
	
	1/4
	
	
	1
	1 +1/4
	1

	
	
Số điểm
	
	
	0,5
	
	0,25
	
	
	1,5
	
	

	Nước Đại Việt thời Trần
	
Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	1
	
	1
	4
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	1
	1
	
	1,5
	2,5
	2,5






















MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA  PHÂN MÔN ĐỊA lÍ  LỚP 4
CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL

	
Dãy Hoàng Liên Sơn
	
Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	0

	
	
Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
Trung du Bắc Bộ
	
Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	
Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tây Nguyên
	
Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	1,5
	
	

	Đồng bằng Bắc Bộ
	
Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	
Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	1,5
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	1
	
	1
	4
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	0,5
	1,5
	
	1,5
	2
	3




Ma trận câu hỏi kiềm tra cuối học kì I năm học 2018 - 2019
Môn Lịch sử - Địa lí lớp 4
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	Lịch sử
	Số câu
	1
	2
	2
	1
	6

	
	Câu số
	1
	2,3
	4,5
	6
	

	Địa lí
	Số câu
	1
	2
	2
	1
	     6

	
	Câu số
	7
	9,10
	8,11
	12
	







	TRƯỜNG TH ĐÔNG XUYÊN

Họ tên HS:..........................................................
 (
Điểm
)Lớp:                        4..............
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN LS&ĐL LỚP 4
Cuối kì I - Năm học 2018 - 2019
 (Thời gian làm bài 40 phút)


	
                                          Giáo viên coi:.....................................................................................................
                                          Giáo viên chấm:................................................................................................
I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì? 
A. Âu Lạc.		B. Văn Lang.	C. Đại Cồ Việt.		D. Đại Việt.
Câu 2. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên, cả ba lần vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc? 
A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt
B. Cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng
C. Rút khỏi thành Thăng Long (Kế vườn không nhà trống)
D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 3. Dưới thời Nhà Lý, triều đình chú trọng phát triển gì?  
A. Xây dựng chùa chiền                          B. Xây dựng trường học
C.Trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.
Câu 4. Hãy nối sự  kiện ở cột A với tên một số nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng. 
	A
	
	B

	1. An Dương Vương
	
	A. Xây thành Cổ Loa

	2. Định Bộ Lĩnh
	
	B. Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt

	3. Lê Hoàn
	
	C. Dẹp loạn 12 sứ quân

	4. Lý Thường Kiệt
	
	D. Đánh tan quân Tống lần thứ nhất.


Câu 5. §Æc ®iÓm cña trung du B¾c Bé lµ: 
      A. vïng ®åi víi c¸c ®Ønh trßn, s­ên tho¶i.
      B.  xø së cña c¸c cao nguyªn xếp tầng.
      C.  c¸c d·y nói cao ®å sé
Câu 6. Đâu không phải dãy núi chính ở Phía Bắc nước ta? 
A. Dãy Hoàng Liên Sơn                         B. Dãy Trường Sơn
C. Đông Triều, Sông Gâm                     D. Ngân Sơn, Bắc Sơn                                         
Câu 7. Khí hậu ở Tây Nguyên có đặc điểm là: 
A. Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
B. Có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
C. Cả A và B đều đúng                                
D. Cả A và B đều sai     
Câu 8. Những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước là:
A. Đất phù sa màu mỡ,                                                  B. nguồn nước dồi dào.
C. Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.             D. Cả ba đáp án trên      
II. TỰ LUẬN: 
Câu 1.  Nêu nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2. Vì sao Lí Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Câu 3. a) Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa sông nào bồi đắp nên?
  b) Nêu đặc điểm về diện tích, địa hình, đất đai của Đồng bằng Bắc Bộ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 4. Vì sao Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



MA TRẬN NỘI DUNG KIẾN THỨC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2018-2019-MÔN KHOA HỌC LỚP 4 
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL

	
Con người cần gì để sống
	
Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Trao đổi chất ở người
	
Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Ăn phối hợp đạm động vật vật và đạm thực vật

	
Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn
	
Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	Vai trò của chất đạm và chất béo
	
Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	

	Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
	
Số câu
	
	
	1
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
Số điểm
	
	
	0,5
	
	0,5
	1,5
	
	
	
	

	
Nước, không khí
	
Số câu
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	
Số điểm
	
	
	0,5
	2
	0,5
	
	
	
	
	

	
Tổng
	
Số câu
	2
	
	2
	2
	3
	1
	
	1
	7
	4

	
	
Số điểm
	1
	
	1
	3,5
	1,5
	1,5
	
	2
	3,5
	6,5



Ma trận câu hỏi kiềm tra cuối học kì I năm học 2018 - 2019
Môn: Khoa học lớp 4
	Số câu và câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	Số câu
	2
	4
	4
	1
	11

	Câu số
	1,4
	5,7,8,10,
	2,3, 6,9
	11
	






	TRƯỜNG TH ĐÔNG XUYÊN

Họ tên HS:..........................................................
 (
Điểm
)Lớp:                        4..............
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN KHOA HỌC LỚP 4
Cuối kì I - Năm học 2018 - 2019
 (Thời gian làm bài 40 phút)


	
                                          Giáo viên coi:.....................................................................................................
                                          Giáo viên chấm:................................................................................................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm)
Câu 1. Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
  	A. Không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp              B. Thức ăn 
	C. Nước uống                                                              D. Tất cả các ý trên
Câu 2. Cơ thể thiếu chất này mắt sẽ bị kém có thể dẫn tới mù lòa? 
	A. Vi ta min A				B. Vi ta min D
	C. Thiếu I-ốt		               	D. Thiếu dinh dưỡng
Câu 3. Có những cách nào để bảo quản thức ăn an toàn?
	A. Làm khô, ướp lạnh, ướp muối, ướp đường, đóng hộp, hút chân không.....
	B. Làm chín, ướp lạnh, ướp đường, đóng hộp, hút chân không.....
	C. Làm khô, ướp lạnh, ướp muối, ướp đường, hút chân không.....
Câu 4. Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành mấy nhóm?  
A. 4 nhóm 		B. 3 nhóm 		C. 2 nhóm 		D. 1 nhóm		
Câu 5. Không khí có thành phần chính là: 
A. Khí Ni-tơ                                             	B. Khí Ôxi và khí Hiđrô
C. Khí Ôxi và khí Ni-tơ 				D. Khí Các - bô- níc và khí ni-tơ       
Câu 6. Hiện tượng nước trong tủ lạnh đóng đá là hiện tượng gì? 
   A. Ngưng tụ               B. Đông đặc              C. Bay hơi                    D. Nóng chảy             
Câu 7. Đâu không phải là bệnh lây qua đường tiêu hóa? 
     A. Béo phì                 B. Tả                 C. Tiêu chảy                    D. Lị             
PHẦN II: TỰ LUẬN (6,5 điểm)
Câu 8. Quá trình trao đổi chất là gì?
	   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 9. Nêu tính chất của không khí.  
	   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10. Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn? 
	   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN KHOA HỌC LỚP 4
Năm học 2018 - 2019
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	D
	A
	A
	A
	C
	B
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 8 (2 điểm): Quá trình trao đổi chất là gì?  
Trả lời: Quá trình trao đổi chất là:
+ Trong quá trình con người lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường 
+ Thải ra môi trường ngững chất thừa, cặn bã. 
                            ( Mỗi ý đúng 1điểm)
Câu 9 (2 điểm): Kh«ng khÝ cã tÝnh chÊt:
+ trong suèt           + kh«ng mµu           + kh«ng mïi                  + kh«ng vÞ     
+kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh, 
                            ( Mỗi ý đúng 0,4 điểm)
Câu 10 1, 0 điểm): 
Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn? 
Trả lời; Chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món vì 
+ không có loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho cơ thể.
+ Tất cả những chất mà cơ thể cần đều lấy từ nguồn thức ăn khác nhau. 
                            ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)















BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN MÔN lỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4
KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
I. TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1 (0,5 điểm): B.          Câu 2. (0,5 điểm): C             Câu 3. (0,5 điểm): A
Câu 4 (1,0 điểm): ( mỗi ý đúng 0,25 điểm)
	A
	
	B

	1. An Dương Vương
	
	A. Xây thành Cổ Loa

	2. Định Bộ Lĩnh
	
	B. Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt

	3. Lê Hoàn
	
	C. Dẹp loạn 12 sứ quân

	4. Lý Thường Kiệt
	
	D. Đánh tan quân Tống lần thứ nhất.


Câu 5.(0,5 điểm): A.                            Câu 6. (0,5 điểm):B    
Câu 7. (0,5 điểm): A                         Câu 8. (0,5 điểm): D
II. TỰ LUẬN: 
Câu 1. (1,0 điểm):  ( mỗi ý đúng 0,5 điểm)
- Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo là: 
+ChÊm døt h¬n mét  ngh×n n¨m ®« hé cña qu©n x©m l­îc ph­¬ng B¾c.
+ Më ra thêi k× ®éc lËp l©u dµi cho d©n téc.   
Câu 2 (1,5 điểm): Vì sao Lí Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô? 
+ §©y lµ vïng ®Êt ë trung t©m ®Êt n­íc.             + ĐÊt réng l¹i b»ng ph¼ng.
+ D©n c­ kh«ng khæ v× ngËp lôt.                        + Mu«n vËt phong phó tèt t­¬i.
             ( mỗi ý đúng 0,4 điểm)
Câu 3: (1,5 điểm):
 + Sông Hồng, Sông Thái Bình
+ Đặc điểm về diện tích: khoảng 15 000km2
+ Địa hình, đất đai: Khá bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ.
                                      ( mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 4 (1,5 điểm): Vì sao Đà Lạt  trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát?

+Không khí trong lành, mát mẻ              + Nhiều phong cảnh đẹp 
+Nhiều khách sạn, sân gôn, biệt thự với nhiều kiến trúc khác nhau
                                      ( mỗi ý đúng 0,5 điểm)

